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Môn: Công nghệ 6
I. Câu hỏi tự luận:
Câu 1. Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ?
· Bảo vệ con người tránh khỏi ảnh hưởng  xấu thiên nhiên môi trường.
· Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.
Câu 2. Vì sao chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng ?
· Chúng ta tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho gia đình và cho cộng đồng. 
Câu 3.Nêu một số biện pháp có thể thực hiện để tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng chất đốt trong gia đình?
· Chỉ sử dụng điện khi cần thiết, tắt đồ dùng điện khi không sử dụng.
· Điều chỉnh hoạt động đồ dùng ở mức vừa đủ dùng.Thay thế các đồ dùng điện thông thường bằng các đồ dùng tiết kiệm điện.
· Tận dụng gió, ánh sáng tự nhiên và năng lượng để giảm bớt các đồ dùng điện.
II. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1.Phần nào sau đây của ngôi nhà nằm sâu duới mặt đất?
A. [bookmark: bookmark63]Dầm nhà.	
B. Sàn nhà.
C. [bookmark: bookmark64]Cột nhà.	
D. Móng nhà.
ANSWER:D
[bookmark: bookmark65]Câu 2.Kiến trúc nào sau đây không phải là kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?
A. [bookmark: bookmark66]Nhà trên xe.	
B. Nhà lìên kề.
C. [bookmark: bookmark67]Nhà nổi.	
D. Nhà ba gian.
ANSWER:A
[bookmark: bookmark68]Câu 3.Vật liệu nào sau đây không dùng để xây dựng những ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các chung cư?
A. [bookmark: bookmark69]Thép.
B. Xi măng, cát.
C. [bookmark: bookmark70]Gạch, đá.
D. Lá (tre, cọ, dừa,...).
ANSWER:D
[bookmark: bookmark71]Câu 4.Vật liệu nào sau đây không dùng để làm tường nhà?
A. [bookmark: bookmark72]Gạch ống.	
B. Gỗ.
C. [bookmark: bookmark73]Tre.	
D. Ngói.
ANSWER:D
[bookmark: bookmark74]Câu 5.Cách làm nào sau đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh?
A. [bookmark: bookmark75]Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
B. [bookmark: bookmark76]Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh.
C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đinh ít người. 
D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến khí lạnh thất thoát ra ngoài.
ANSWER:B
[bookmark: bookmark77]Câu 6. Theo em, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như dầu, than, củi, gas là gi?
A. [bookmark: bookmark78]Làm ô nhiễm môi trường sống.
B. [bookmark: bookmark79]Làm gia tăng lượng rác thải.
C. Làm hư hỏng các đồ dùng, thiết bị có sử dụng chất đốt.
D. Cả 3 hậu quả trên.
ANSWER:D
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]Câu 7. Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để?
A. Để ở 
B. Giúp bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên Phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình.
C. Phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình
D. Cả 3 đáp án trên.
ANSWER:D
Câu 8.  Đây là một trong những đặc điểm của ngôi nhà thông minh?
A. An ninh, Tiết kiệm năng lượng, hiện đại.
B. Tiết kiệm, an toàn, an ninh.
C. Tiện ích, an toàn, hiện đại.
D. An ninh, tiết kiệm năng lượng, tiện ích.
ANSWER:D
Câu 9. Đây là một trong những kiến trúc đặc trưng của nhà ở thành thị?
A. Nhà chung cư, nhà liền kề, nhà nổi.
B. Nhà cao tầng, nhà sàn, nhà biệt thự,
C. Nhà chung cư, nhà sàn, nhà ba gian.
D. Nhà chung cư, nhà liền kế, nhà biệt thự.
ANSWER:D
Câu 10. Đây là ngôi nhà mà con người mong muốn phát triển trong tương lai ?
A. Ngôi nhà thông minh.
B. Ngôi nhà lớn.
C. Ngôi nhà đẹp.
D. Ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát.
ANSWER:A
Câu 11. Nhà  nổi là kiểu nhà có thể
A. di chuyển 
B. cố định 
C. Không di chuyển
D. di chuyển hoặc cố định
ANSWER:D
Câu 12. Thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị như:
A. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet 
B. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối Internet 
C. Điều khiển, máy tính không có kết nối Internet .
D. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet .
ANSWER:A
Câu 13. Đây là bước cuối cùng trong quy trình xây dựng nhà?
A. Chuẩn bị.
B. Hoàn Thiện
C. Xây nhà.
D. Thi công.
ANSWER:B
Câu 14. Ở vùng núi người ta thường xây dựng theo kiểu nhà này?
A. Nhà 3 tầng.
B. nhà sàn
C. Nhà 3 gian
D. Nhà nổi.
ANSWER:B
Câu 15. Đâu là vật liệu lớp mái nhà?
A. Lá, tôn, gạch.
B. Tôn, đất sét, gỗ.
C. Lá, ngói, tôn.
D. Sắt, gỗ, xi măng.
ANSWER:C
Câu 16. Đâu là thiết bị sử dụng nguồn năng lượng điện?
A. Quạt điện, bóng đèn, bếp gas.
B. Củi, máy tính, máy lạnh.
C. Bóng đèn, đèn cầy, quạt điện.
D. Bóng đèn, tủ lạnh, máy lạnh.
ANSWER:D
  -HẾT-









